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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Lúa  đông xuân - lúa hè thu là cơ cấu cây trồng chính trên đất phèn vùng Đồng Tháp Mười. 

Trong những năm gần  đây, cây dưa hấu mới được giới thiệu,  đưa vào trong hệ thống luân canh 
lúa đông xuân - dưa hấu hè thu. 

Tuy nhiên, sản xuất dưa hấu hè thu trên nền lúa  đông xuân mang tính chất nhỏ lẻ, tự phát. Vì 
là cây trồng mới trên nền lúa đông xuân, giống và biện pháp kỹ thuật canh tác dưa hấu còn nhiều 
hạn chế, năng suất và hiệu quả kinh tế thấp so với tiềm năng.  

Nghiên cứu này nhằm xác  định các biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý và xây dựng quy trình 
canh tác dưa hấu hè thu trên nền lúa  đông xuân trên đất phèn vùng Đồng Tháp Mười.  

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
Nghiên cứu  được thực hiện tại xã Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa, Long An và xã Vĩnh Thuận, 

Vĩnh Hưng, Long An.  Đất thí nghiệm thuộc loại đất phèn trung bình. Đất có thành phần cơ giới 
7 - 11% cát, 37 - 42% thịt, 45 - 56% sét; pH H2O: 4,2 - 4,5; hàm lượng  đạm tổng số 0,41 - 
0,65%; lân tổng số0,10 - 0,14% và kali tổng số 0,15 - 0,39%.  

Các thí nghiệm và thử nghiệm về một số giống dưa hấu có triển vọng và các hợp phần kỹ 
thuật như thời vụ, mật độ, phân bón đã được thực hiện và bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn 
chỉnh, 3 lần lập lại với diện tích ô từ30 - 50 m2/ô hoặc theo kiểu lô rộng không lập lại với diện 
tích lô từ 500 - 1,000 m2/lô. Quy trình canh tác cải tiến  đềxuất  được thử nghiệm trên lô rộng 
(1.000 m2/lô) và trên diện rộng (3 ha). Các chỉ tiêu theo dõi gồm các yếu tố cấu thành năng suất, 
năng suất và hiệu quả kinh tế.  

III. KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN  
1. Kết quả nghiên cứu về giống và hợp phần kỹ thuật cho dưa hấu hè thu  
Kết quả theo dõi trên  đồng ruộng (bảng 1) cho thấy thời gian sinh trưởng giữa các giống 

không khác biệt nhau. Các giống dưa hấu thử nghiệm  đều là những giống ngắn ngày (55 - 56 
ngày). Giống Hắc Mỹ Nhân 308 có màu sắc, hình dạng quả phù hợp với thị hiếu người tiêu 
dùng. Độ  đường của giống này cao (13,0%), màu sắc thịt quả  đỏ  đậm, vỏ quả dày (1,30 cm) 
thích hợp vận chuyển đi xa. Số hạt/kg trọng lượng quả thấp (113 hạt/kg). Chịu phèn khá, năng 
suất  đạt cao nhất (25,0 t/ha) nên rất có triển vọng trồng trên đất phèn  Đồng Tháp Mười. Giống 
Hắc Mỹ Nhân 435 và Thanh Mỹ Nhân tuy màu sắc thịt quả và độ ngọt tương  đương nhưng 
mỏng vỏ, dễ vỡ, giá bán thấp, số hạt/kg trọng lượng quả cao (116 - 149 hạt/kg), năng suất thấp. 
Kết quả thí nghiệm về mật  độ trồng khác nhau (bảng 2) cho thấy, khoảng cách cây  ×cây 35 cm 
(10.582 cây/ha) cho năng suất cao nhất và hiệu quả kinh tế cao nhất, khoảng 23 triệu/ha.  Đánh 
giá  ảnh hưởng của thời  điểm trồng dưa hấu  đến năng suất và hiệu quả kinh tế, kết quả  ở bảng 3 
cho thấy trong vụ hè thu trồng dưa hấu  ở thời  điểm đầu tháng 4 đến giữa tháng 4 cho năng suất 
và hiệu quả kinh tế cao nhất. Gieo trong tháng 3, dưa hấu bị rầy lửa (10 - 15 con/cây) gây hại 



nặng không cho thu hoạch.  Ở các trà gieo muộn (cuối tháng 5), dưa hấu thường bị bệnh gây hại 
vào cuối vụ nên năng suất và hiệu quả kinh tế thấp.  

Về phân bón cho dưa hấu hè thu, kết quả  ở bảng 4 cho thấy các công thức bón 210 P2O5 cho 
tỷ lệ quả thương phẩm và năng suất cao hơn các công thức bón 180 P2O5. Các công thức bón 
phân với lượng 180 N - 210 P2O5 có xu hướng cho năng suất cao nhất.  Đối với kali lượng bón từ 
90 - 120 kg K2O/ha với các lượng  đạm và lân như nhau  đã không thấy có sự khác biệt nhiều về 
năng suất. Xét về hiệu quả kinh tế, mặc dù công thức 180 N - 210 P2O5- 120 K2O có năng suất 
cao và có tổng thu cao nhưng chi phí cũng cao nên hiệu quả kinh tế thấp hơn công thức 150N - 
210 P2O5- 120 K2O và 180 N - 210 P2O5- 90 K2O. Công thức 180 N - 210 P2O5- 90 K2O là công 
thức bón có hiệu quả kinh tế cao nhất.  

 



 

 
2. Xây dựng quy trình canh tác cải tiến cho dưa hấu hè thu trên nền lúa  đông xuân 

vùng đất phèn Đồng Tháp Mười  
Từ các kết quả  điều tra và nghiên cứu, quy trình canh tác dưa hấu cải tiến  đã  được xây dựng. 

Các  điểm chính của quy trình có thể tóm tắt như sau:  



* Thời vụ:  Thời vụ thích hợp trồng dưa hấu hè thu trên đất phèn trung bình là từ đầu đến giữa 
trung tuần tháng 4 dương lịch, sau khi  đã thu hoạch xong lúa đông xuân.  

* Chuẩn bị đất: Đốt rạ, lên líp đôi để trồng 2 hàng/líp. Hai tâm mương cách nhau tối thiểu 5,4 
m. Sau khi lên líp và vồng hoàn tất, xẻ rãnh thoát nước phía trong mép vồng, rãnh rộng 20 cm, 
sâu 15 cm  để kịp thời thoát nước xuống mương tránh  đọng vũng khi mưa to. Trước khi lên líp 
cần xử lý vôi bột, lượng vôi 500 kg/ha và rải đều trên khắp mặt ruộng.  

*  Giống:  Giống dưa thích hợp với vụ hè thu trên  đất phèn là Hắc Mỹ Nhân 308. Năng suất 
có thể  đạt trung bình 20 - 25 tấn/ha. Mỗi hecta cần 500 - 600g hạt giống.  

* Ngâm,  ủ hạt:  Trước khi ngâm hạt cần phải phơi hạt khoảng 2 - 3 giờ ngoài nắng nhẹ sau  
đó xử lý hạt giống bằng Thiram 80WP, ngâm trong nước lạnh khoảng 6h, chà sạch nhớt đem ủ, 
chọn những hạt nảy mầm đem gieo ngay, những hạt chưa nẩy mầm rửa lại cho sạch nhớt, để ráo 
rồi ủ tiếp.  

* Gieo hạt:  Hạt nứt nanh (nẩy mầm)  đem gieo tốt nhất vào buổi sáng sớm (6 - 9 giờ). Khi 
gieo nên  đặt hạt nằm ngang,  đầu rễ hướng mặt đất, lấp hạt bằng hỗn hợp tro trấu. Sau  đó rải 
một ít thuốc hạt Basudin 10H, Vibam xung quanh hốc để chống kiến, dế. Khoảng cách gieo cây 
× cây là 35 cm.  

* Trồng dặm:  Đồng thời với gieo hạt nên tiến hành  ương một số hạt trong bầu  để có cây con 
thay thế kịp thời một số cây không mọc hoặc mọc yếu  ớt, bị nhiễm bệnh. Nên triệt  để loại bỏ 
những cây con có biểu hiện khác thường: Có lá sò nhăn nhúm, ửng màu vàng hoặc trắng, đọt bị 
vàng.  

*Phân bón gốc: Lượng bón cho 1 ha: 180 N + 210 P2O5+ 90 - 120 K2O, tương đương: 600 kg 
NPK 20 - 20 - 15; 400 kg supe lân trung lượng hoặc lân nung chảy dạng bột; 65 kg DAP; 40 kg 
Urê; 50 - 70 kg nitrate calcium; 20 kg VL 07; 25 - 50 kg KCl.  

Kỹ thuật bón phân:  
- Bón lót:  
+ Lót nền: 200 kg lân + 200 kg NPK + 5 kg Basudin 10G + 5 kg Kitazin hạt.  

+ Tô mặt trước: 150 kg lân + 200 kg NPK + 5 kg Basudin 10G + 5 kg Kitazin hạt  
+ Lót hốc: Bón lót hốc dùng 20 kg VL07.  

- Bón thúc:  Thúc quả(28 - 30 NSG): 200 kg NPK + 50kg nitrabor (nitrate calcium - Bo) + 15 
kg KCl. Phân nitrate calcium có thể hòa cùng DAP để tưới cho dưa sau giai đoạn tuyển quả 
xong.  

* Tưới phân:  

+ 10 - 12 ngày sau gieo, tưới 5 kg urê vào gốc rồi ngưng chờ đến 20 - 25 ngày.  
+ 20 - 22 ngày sau gieo, tưới 5 kg urê sau đó ngưng chờ úp nụ (tuỳtheo tình trạng phát triển 

của dây dưa mà quyết  định nên hay không nên tưới thúc giai đoạn này).  
Sau khi  đã hoàn tất khâu tuyển quả có thể tưới thúc quả. Cứ tưới 1 ngày, nghỉ 3 ngày, tuần tự 

theo lượng phân nhưsau:  
+ Lần 1: 20 kg nitrat canxi + 10 kg DAP.  

+ Lần 2: 5 kg urê + 10 kg DAP + 7 kg KCl.  



+ Lần 3: 5 kg urê + 5 kg DAP + 10 kg KCl.  
Trường hợp nguồn nước tưới bị nhiễm phèn, rải 50 kg lân còn lại để khử phèn nước trên 

mương tưới.  
* Phòng trừ sâu bệnh:  

- Đối với bệnh hại phòng là chính:  
+ Không nên: Xịt thuốc ngừa liên tục ở nồng độ nhẹ.  

+ Nên: Xử lý liên tục các dụng cụ dùng  để bấm ngọn, tỉa cành, sửa và tuyển quả (kéo, bao 
tay) tránh lây bệnh từcây này sang cây khác qua vết thương bằng các loại thuốc hoá học. Khi 
phát hiện bệnh phun liên tiếp 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày bằng các loại thuốc đặc trị.  

-  Đối với sâu hại: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi thấy mật số cao tới mức  độ gây 
hại cần phun thuốc đặc trị để diệt trừ.  

* Thu hoạch:  Thu hoạch khi thấy vỏ quả láng bóng, dây lá, tua cuốn ngay  đốt mang quả bắt  
đầu chuyển màu vàng và nơi vỏ quả tiếp xúc với mặt đất trở nên vàng.  

3. Kết quả thử nghiệm quy trình canh tác cải tiến trên lô rộng và diện rộng  
Kết quả thử nghiệm quy trình canh tác trên lô rộng (bảng 5) cho thấy, quy trình canh tác cải 

tiến đã có tác dụng làm tăng năng suất dưa từ 8,2 - 14,9% so với quy trình hiện có của nông dân 
và tăng hiệu quả kinh tế từ 26,4 - 29,5%.  

Trong điều kiện thử nghiệm trên diện rộng 3 ha, quy trình canh tác cải tiến  đạt năng suất 
22,103 t/ha, cao hơn quy trình canh tác của nông dân ngoài mô hình 4,8%. Hiệu quả kinh tế của 
mô hình áp dụng quy trình canh tác cải tiến cao hơn ngoài mô hình 43,6%; trong  đó, có một số 
khoản chi phí  đã tiết kiệm  được trong quy trình cải tiến như giống, phân bón và thuốc phòng trừ 
sâu bệnh. 

 
 



IV. KẾT LUẬN  
Giống Hắc Mỹ Nhân 308 là giống dưa hấu thích hợp cho vụ hè thu trên nền lúa đông xuân 

vùng đất phèn Đồng Tháp Mười. Thời điểm trồng thích hợp là từ  đầu  đến cuối tháng 4. Nên 
trồng với khoảng cách cây × cây là 35 cm. Lượng phân bón thích hợp cho dưa hấu vụhè thu là 
180 N - 210 P2O5- 90 K2O.  

Quy trình canh tác dưa hấu hè thu trên nền lúa đông xuân cho vùng  đất phèn  Đồng Tháp 
Mười  đã  được  đề xuất. Áp dụng quy trình canh tác cải tiến có thể tăng năng suất từ 4,8 - 14,9% 
và tăng hiệu quả kinh tế từ 26,4 - 43,6% so với quy trình hiện có của nông dân 


